
1 Công ty Cổ phần An Thịnh 38C-086.03 01/02/2024 01/02/2031 XT4224000054

2 Công ty Cổ phần An Thịnh 38C-066.58 01/02/2024 01/02/2031 XT4224000055

3 Công ty TNHH TM&DVVT Viết Hải 38C-059.51 29/02/2024 29/02/2031 XT4224000083

4 Chi nhánh Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam tại Hà Tĩnh 38E - 005.55 21/02/2024 21/02/2031 XT4224000081

5 Ngô Đình Trông 38F - 007.25 19/02/2024 19/02/2031 XT4224000078

6 Công ty CP CS Miền Trung 38H-024.24 06/02/2024 06/02/2031 XT4224000075

7 Công ty CP Xăng dầu đầu khí Vũng Áng 38C-045.83 05/01/2024 02/02./2031 XT4224000070

8 Công ty CP CS Miền Trung 38G-001.06 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000068

9 Công ty CP CS Miền Trung 38C-098.70 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000067

10 Công ty CP CS Miền Trung 38H-016.43 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000066

11 Công ty CP CS Miền Trung 38C-045.62 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000065

12 Công ty CP CS Miền Trung 38C-136.23 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000064

13 Công ty CP CS Miền Trung 38C-138.78 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000063

14 Công ty CP CS Miền Trung 38C-012.33 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000062

15 Công ty CP CS Miền Trung 38C-015.02 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000061

16 Công ty Cổ phần CS Miền Trung 38H-017.63 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000060

17 Công ty Cổ phần CS Miền Trung 38C-135.96 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000059

18 Công ty Cổ phần CS Miền Trung 38C-128.96 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000058

19 Công ty Cổ phần CS Miền Trung 38C-120.66 02/02/2024 02/02/2031 XT4224000057

20 Công ty CP An Thịnh 38C-066.43 01/02/2024 01/02/2031 XT4224000056

PHỤ LỤC 1

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hàng hóa do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 
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(Phụ lục kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng  3 năm 2024 
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21 Công ty CP An Thịnh 38F-001.43 01/02/2024 01/02/2031 XT4224000053

22 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38H - 025.85 29/02/2024 28/02/2031 ĐK4224000058

23 Công ty TNHH MTV Thông Thúy 38C-068.31 23/02/2024 22/02/2032 ĐK4224000056

24 Công ty TNHH MTV Thông Thúy 38C-069.63 23/02/2024 22/02/2032 ĐK4224000055

25 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38E - 002.54 21/02/2024 21/02/2031 ĐK4224000052

26 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38E - 002.45 21/02/2024 21/02/2031 ĐK4224000051

27 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F 003.93 21/02/2024 21/02/2031 ĐK4224000050

28 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F - 003.90 21/02/2024 21/02/2031 ĐK4224000049

29 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38F - 003.80 21/02/2024 21/02/2031 ĐK4224000048

30 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38H - 025.98 19/02/2024 31/01/2027 ĐK4224000042

31 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 003.83 19/02/2024 31/01/2027 ĐK4224000041

32 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 003.51 19/02/2024 31/01/2027 ĐK4224000040

33 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38E - 002.41 19/02/2024 31/01/2027 ĐK4224000039

34 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38H - 012.37 19/02/2024 31/01/2027 ĐK4224000038

35 Công ty TNHH TM&VT Hiền Lương 38H - 024.84 23/02/2024 23/02/2026 CO4224000007

Phù hiệu xe đầu kéo

Phù hiệu xe container


